
         TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TRẤN                                                                   

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 (Từ ngày 09/09/2024)

1A-Thu 1B-Hồng 1C- P. Thơ 2A - Oanh 2B- Duyên 2C - Sớm 3A - Tỉnh 3B- Cường 3C- Nhan 4A -Thảo 4B -Bắc 4C- Vinh 5A- Minh 5B- Thúy 5C- Thương 5D- Hoa

28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 ĐĐ ĐĐ ĐĐ T T T T TV GDTC TA-Thơ T T TA- Dịu T T T

3 TV TV TV TV TV TV TA- Dịu GDTC TV T TA-Thơ TV T TV TV TV

4 TV TV TV TV TV TV GDTC TV TV TV TV TA-Thơ TV KH TA- Dịu KH

1 TIN HỌC* TV* TV* ÂN TA*-Thơ GDTC TV T T TV TV TV TV TV TV TV

2 TV* TIN HỌC* ATGT* TA*-Thơ GDTC ÂN TV ĐĐ ĐĐ ĐĐ ĐĐ ĐĐ LS -ĐL LS -ĐL LS -ĐL LS -ĐL

3 ATGT* ATGT* TIN HỌC* GDTC ÂN TA*-Thơ CN CN CN LS -ĐL LS -ĐL LS -ĐL CN CN CN CN

1 TV TV TV TA*-Thơ TV TV T T T T T T MT TA- Dịu ÂN GDTC

2 TV TV TV TV T T TN-XH TN-XH TN-XH TV TV TA-Thơ ÂN MT GDTC TA- Dịu

3 T T T T TV TV TV TV TV KH TA-Thơ TV TA- Dịu GDTC MT ÂN

4 TN-XH TN-XH TN-XH TV TN-XH TN-XH HĐTN HĐTN HĐTN TA-Thơ KH KH GDTC ÂN TA-Dịu MT

1 TV TV TV ĐĐ HĐTN TN-XH TV* TV* TA-Thơ GDTC T T T TA- Dịu T T

2 TV TV TV HĐTN TV* HĐTN T* TA-Thơ TV* T GDTC LS -ĐL TV T TV TA*Dịu

3 T T T TV* TA*-Thơ TV* TA-Dịu T* T* LS -ĐL LS -ĐL GDTC KH TV KH TV

1 TV TV TV T GDTC TV T TV TV ÂN TA-Thơ TV TV TV ĐĐ TIN HỌC

2 MT TV TV GDTC T TV TA- Dịu TV TV TA-Thơ ÂN TV TV TV TIN HỌC ĐĐ 

3 TV MT HĐTN TV TV GDTC TV T T TV TV TA-Thơ TIN HỌC TA- Dịu TV TV

4 HĐTN HĐTN MT TV TV TA*-Thơ TV TN-XH TN-XH TV TV ÂN TA- Dịu TIN HỌC TV TV

1 ÂN TA*- Dịu GDTC TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV*

2 TA*- Dịu GDTC ÂN T* T* T* T* T* T* T* T* T* T* T* T* T*

3 GDTC ÂN TA*- Dịu ATGT* ATGT* ATGT* ATGT* ATGT* ATGT* HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

1 TV TV TV TV TV TV T T TA*-Thơ T T T TA- Dịu GDTC T T

2 TV TV TV MT T T TV TIN HỌC TA*-Thơ TV TV TV GDTC TA- Dịu TV TV

3 T* T* T* TV TV MT ĐĐ TA*-Thơ TIN HỌC KH KH KH T T TA- Dịu GDTC

4 TN-XH TN-XH TN-XH T MT TV TIN HỌC TA*-Thơ T ATGT* ATGT* ATGT* TV TV GDTC TA- Dịu

1 T TA*- Dịu T TIN HỌC* ĐĐ - HT T TN-XH TV TV TA-Thơ MT GDTC T T T T

2 TV* T TA*- Dịu TN-XH TIN HỌC* ĐĐ - HT TV* TV* TV* GDTC TA-Thơ MT KH KH KH KH

3 TA*- Dịu TV* TV* T* T* TIN HỌC* T* T* T* MT GDTC TA-Thơ ATGT* ATGT* ATGT* ATGT*

1 GDTC MT* TV TV TV TV T T T TIN HỌC T T T T T T

2 MT* GDTC TV TV TV TV TA- Dịu TV TV T TIN HỌC TV TV TV TV TV

3 TV TV GDTC T T T TV HĐTN TA-Thơ TV TV TIN HỌC ĐĐ ĐĐ LS -ĐL TA- Dịu

4 TV TV MT* HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN TA-Thơ HĐTN CN CN CN LS -ĐL LS -ĐL TA- Dịu LS -ĐL

1 TV* TV* TV* TN-XH TN-XH TA*-Thơ MT ÂN GDTC TV* TV* TV* TV* TV* TV* TV*

2 T* T* T* TV* TA*-Thơ TV* GDTC MT ÂN T* T* T* T* T* T* T*

3 HĐTN HĐTN HĐTN TA*-Thơ TV* T* ÂN GDTC MT HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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      1. Đ/c Thu: 28 tiết   + 3 tiết (CN) + 2 tiết (PTCĐ)  = 33 tiết

      2. Đ/c Hồng: 28 tiết + 3 tiết  (CN)  + 1 tiết (TP) = 32 tiết

      3. Đ/c P. Thơ: 28 tiết + 3 tiết  (CN) + 3 tiết (TT )  = 34  tiết

      4. Đ/c Sớm 27 tiết  + 3 tiết (CN) + 1 tiết (TP)  = 31 tiết

      5. Đ/c Nhan: 27 tiết + 3 tiết (CN)  + 3 tiết (TT)  = 33 tiết

      6. Đ/c Tỉnh: 27 tiết   + 3 tiết (CN) + 4 tiết (CTCĐ) = 34 tiết

      7. Đ/c Trâm 27 tiết + 3 tiết (CN)  +3 tiết (PBM) = 33 tiết

      8. Đ/c Minh: 27 tiết  + 3 tiết (CN)+ 2 tiết (TTND) = 32 tiết

      9. Đ/c  Bắc: 27 tiết  + 3 tiết (CN) +  1 tiết (TP)   = 31 tiết

     10. Đ/c Thương: 27 tiết +  3 tiết (CN) + 3 tiết (TT)  = 33 tiết

     11. Đ/c Thảo 16 tiết + 3 tiết (PBM) + 8 tiết (TPT Đội ) = 27 tiết

     12. Đ/c Vân: 19 tiết  + 4 tiết (PTPTĐ) = 23 tiết 

     13. Đ/c Dịu 26 tiết +3 tiết (PBM) = 29 tiết

*Ghi chú: Phạm Trấn, ngày 20  tháng 08  năm 2024

        HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hiền


